
 

PHẦN I: Trắc nghiệm (5 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10.  Mỗi câu hỏi 

thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1: Trong lịch sử máy tính điện tử, có bao nhiêu thế hệ máy tính? 

A. 1    B. 3   C. 5   D. 7 

Câu 2: Sự phát triển của máy tính mang lại điều gì? 

A. Hình thành, phát triển xã hội thông tin 

B. Nông nghiệp, công nghiệp thông minh 

C. Cách mạng công nghiệp 4.0 và kinh tế tri thức 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 3: Thế hệ thứ năm trong lịch sử phát triển máy tính diễn ra vào năm nào? 

A. 1965 – 1974.  B. 1990 – nay. C. 1974 – 1989. D. 1955 – 1965. 

Câu 4: Thông tin số có những đặc điểm chính là? 

A. Thông tin số dễ dàng được nhân bản và lan truyền nhưng khó bị xóa bỏ hoàn toàn. 

B. Thông tin số có thể được truy cập từ xa nếu người quản lí thông tin đó cho phép. 

C. Cả A và B. 

D. Đáp án khác. 

Câu 5: Thông tin đáng tin cậy giúp em điều gì? 

A. Đưa ra kết luận đúng.      

B. Quyết định hành động đúng. 

C. Giải quyết được các vấn đề được đặt ra   

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 6: Học sinh ở cuối năm học lớp 9 thường cần tìm hiểu thông tin tuyển sinh vào 

lớp 10. Giữa thông tin tìm được từ hai nguồn sau đây, thông tin nào đáng tin cậy 

hơn? 

A. Thông báo chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương. 

B. Internet. 

Câu 7: Thông tin trong những trường hợp nào sau đây là không đáng tin cậy? 

A. Thông tin trên website có tên miền là .gov. 

B. Bài viết của một cá nhân đăng tải trên mạng xã hội với mục đích bôi nhọ người 

khác. 

C. Bài viết hướng dẫn phòng tránh dịch bệnh trên trang web của cơ quan y tế. 
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D. Bài viết trên tài khoản mạng xã hội của một nhà báo có uy tín và có trích dẫn 

nguồn thông tin từ trang web của Chính phủ. 

Câu 8: Những lưu ý để tránh các vi phạm khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số là? 

A. Tìm hiểu thông tin, trang bị cho mình những kiến thức cần thiết. 

B. Chỉ sử dụng những sản phẩm số khi có sự cho phép của tác giả hoặc có bản quyền 

sử dụng. 

C. Hầu hết thông tin trên Internet là có bản quyền. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 9: Những hành vi nào không nên làm khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số? 

A. Liên tục sử dụng điện thoại khi đang gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với người khác. 

B. Nói chuyện qua điện thoại trong phòng đọc của thư viện, rạp chiếu phim. 

C. Lén thu âm cuộc trao đổi trực tiếp hoặc qua điện thoại. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 10: Tình huống nào dưới đây là vi phạm quy định pháp luật? 

A. Quay và lan truyền video bạo lực học đường. 

B. Học sinh có thể thu âm lời giảng của thầy cô giáo trên lớp để nghe lại những phần 

chưa hiểu rõ. 

C. Sáng tác một bài thơ về lớp và gửi các bạn cùng đọc. 

D. Tạo một trang cá nhân để chia sẻ những kinh nghiệm học tập của mình. 

Phần II. Tự luận (5 điểm) 

Câu 1: (2 điểm) 

Em hãy nêu ba điều lưu ý để tránh vi phạm khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số. 

Câu 2: (2 điểm) 

 Em hãy nêu một số cách xác định thông tin có đáng tin cậy hay không? 

Câu 3: (1 điểm) 

Gia đình bạn Khoa vừa lắp camera an ninh chống trộm. Bác hàng xóm của nhà 

bạn Khoa nêu yêu cầu không để camera quay sang sân nhà bác. Theo em, yêu cầu đó 

có chính đáng không? Vì sao? 

  

------------ HẾT ------------- 

(Đề thi gồm có 02 trang) 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. 
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PHẦN I. Trắc nghiệm (5 điểm): Mỗi câu trắc nghiệm đúng 0,5 điểm 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án C D B C D A B D D A 

 

PHẦN II. Tự luận (5 điểm) 

 

Câu hỏi Nội dung Điểm 

Câu 1 

(2 điểm) 

Ba điều lưu ý để tránh vi phạm khi sử dụng công nghệ kĩ thuật 

số. 

- Tìm hiểu thông tin, trang bị cho mình những kiến thức cần 

thiết. 

- Chỉ sử dụng những sản phẩm số khi có sự cho phép của tác 

giả hoặc có bản quyền sử dụng. 

- Hầu hết thông tin trên Internet là có bản quyền. 
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1 
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Câu 2 

(2 điểm) 

Một số cách xác định thông tin có đáng tin cậy hay không: 

- Kiểm tra nguồn thông tin; 

- Phân biệt ý kiến với sự kiện; 

- Kiểm tra chứng cứ của kết luận; 

- Đánh giá tính thời sự của thông tin. 
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0.5 
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Câu 3 

(1 điểm) 

- Yêu cầu của bác hàng xóm là chính đáng.  

- Vì pháp luật quy định không được tự ý quay phim, chụp 

hình người khác khi không được phép. 

0.5 

 

0.5 

 

 
Chú ý :  

- Học sinh giải cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.  



- Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình chấm phải được trao đổi trong tổ chấm và chỉ cho 

điểm theo sự thống nhất của cả tổ. 

- Điểm toàn bài là tổng số điểm các phần đã chấm, không làm tròn điểm. 
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